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Hoạt động
	Thứ hai

(14/4/2025)
	Thứ ba

(15/4/2025)
	Thứ tư

(16/4/2025)
	Thứ năm

(17/4/2025)
	Thứ sáu

(18/4/2025)

	Đón trẻ
	- Cô đón trẻ và trò chuyện cùng trẻ về chủ đề “Một số loại côn trùng và bò sát”

- Trẻ chơi và sắp xếp đồ chơi gọn gàng.

- Trao đổi với phụ huynh về 1 số nề nếp của lớp, khuyến khích trẻ yêu thích và chăm đến lớp.

	Thể Dục Sáng
	TDS: TDS: thở 3 -Tav 3- chân 3- BL 6- Bật  2

	Hoạt động ngoài trời
	* Quan sát Con Cào cào

TCVĐ: “Đàn ong, đàn bướm”
	Thí nghiệm:

Sự phát triển của cây

*TCVĐ: Đập muỗi
	* Quan sát con bướm

* TCVĐ : ô tô và chim sẻ

	* Thí nghiêm:

“Rễ và ngọn mọc theo hướng nào “

*  TCVĐ :
Chú ong tài giỏi
	*Quan sát cây trầu bà

* TCVĐ : Nơm cá

	Hoạt động chung
	Hoạt động :

LQVT :
Đếm đến 7

	Hoạt động 1 :

LQVH:
 Thơ “Anh đom đóm”
Hoạt động 2:

TẠO HÌNH:

 Vẽ tô màu con bướm (t21)
	Hoạt động :

 KPKH:

“Chú bướm dễ thương”


	Hoạt động :

GDAN

NDTT: Dạy vỗ tiết tấu chậm bài: Con chuồn chuồn

NDKH:Nghe hát : Bướm xinh
	Hoạt động :

TDGH

Trèo lên xuống thang

	Hoạt động vui chơi
	Bác sĩ thú y – cửa hàng bán thức ăn cho các con vật trong vườn bách thú
	- Viết đồ chữ: m,n

- Chơi lô tô động vật 

- Viết số tương ứng với các con vật. 
	-Làm album các con vật sống trong rừng 

-Tô màu, cắt dán các con vật sống trong rừng
	“  Xây trại nuôi ong”
	-Chăm sóc góc thiên nhiên, làm các con vật bằng lá..

	Hoạt động chiều
	         HDTCM

Đập muỗi

	  TTVS : Lau mặt khi có mồ hôi

	THNTH:

Chủ đề những con vật đáng yêu
	Ôn bài thơ theo chủ đề
	Sinh hoạt tập thể



	Trả trẻ
	- Gọi cháu ra về khi phụ huynh rước.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ trong ngày.

- Kiểm tra lại điện nước trong lớp. Tắt hết các thiết bị điện, khóa cửa khi ra về.


MẠNG CHỦ ĐỀ NHÁNH : MỘT SỐ LOẠI CÔN TRÙNG VÀ BÒ SÁT
TUẦN 04 : Từ ngày 14/04/2025  đến 18/04/2025
	LĨNH VỰC
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	- Luyện tập cho trẻ tính nhanh nhẹn, khéo léo biết chơi các trò chơi vận động, phát triển sự phối hợp của mắt và tay(MT3)
Phối hợp tay- chân – mắt trong vận động cơ bản Bò theo trò chơi đàn chuột con(MT3 )
Biết kể tên một số thức ăn có trong bữa ăn hàng ngày. Cách chế biến món ăn(MT28)
Cháu biết mối nguy hiểm khi chọc hoặc chơi gần chó mèo lạ, cẩn thận khi tiếp xúc với những  côn trùng và bò sát(MT32)
Ôn TTVS: lau mặt khi có mồ hôi
	TDS : thở 3 -Tav 3- chân 3- BL 6- 
Bật  2
ĐTBT: TV 3   -  chân 3

- Ôn TTVS: lau mặt khi có mồ hôi

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ


	- Đọc thuộc bài thơ ca về  côn trùng và bò sát(MT71)
Sử dụng lời nói trong cuộc sống hàng ngày. nghe hiểu lời nói. Thực hiện được 2- 3 yêu cầu liên tiếp(MT 64)
Cố gắng hoàn thành công việc được giao (trực nhật, dọn đồ chơi)(MT78)
Giáo dục trẻ ý thức hành vi văn minh nơi công cộng(MT80)
	HĐ 1 Thứ 3: LQVH: Thơ “Anh đom đóm”
Chơi trò chơi : đập muỗi 

Hát con bướm xinh, chị ong nâu và em bé, con chuồn chuồn…

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	Quan tâm đến những thay đổi của sự vật hiện tượng xung quanh với sự gợi ý, hướng dẫn của cô như đặt câu hỏi về sự thay đổi của sự     vật hiện tượng: “vì sao cây lại héo, vì sao lá cây bị ướt”(MT37)
Phân loại các đối tượng theo một hoặc hai dấu hiệu: phân loại con vật theo 2 – 3 dấu hiệu(MT39)
	Thứ 2 :LQVT  : Đếm đến 7
Thứ 4:  KPKH:

“Chú bướm dễ thương”

- Làm tranh ảnh về côn trùng và bò sát 

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI
	Biết bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi(MT88)
Biết trao đổi, thỏa thuận với bạn để thực hiện hoạt động chung ( chơi, trực nhật)(MT86)
Thích chăm sóc cây, con vật thân thuộc, bỏ rác đúng qui định(MT90)
Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu bài hát về côn trùng – bò sát(MT92)
	Thứ 5: GDAN:
NDTT: Dạy vỗ tiết tấu chậm bài: Con chuồn chuồn

NDKH:Nghe hát : Bướm xinh



	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ


	Nhận xét các sản phẩm tạo hình: chỉ ra cái đẹp trong sản phẩm tạo hình của mình và của bạn. Sử dụng nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm về côn trùng và bò sát(MT93)
Hình thành ở trẻ kỹ năng cảm nhận cái đẹp, thích tạo sản phẩm đẹp về côn trùng và bò sát(MT97)
Thích chơi một số trò chơi dân gian, nghe các bản nhạc, bài hát dân ca(MT98)
	HĐ 2 : Thứ 3: Tạo hình

Vẽ tô màu con bướm ( trang 21)

HĐVC : Theo chủ đề côn trùng và bò sát
THNTH: : Chủ đề côn trùng và bò sát



	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG YÊU CẦU
	BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	BỔ SUNG

	I. ĐÓN TRẺ 


	- Cô đón trẻ và trò chuyện cùng trẻ về chủ đề “côn trùng và bò sát
- Trẻ chơi và sắp xếp đồ chơi gọn gàng.

- Trao đổi với phụ huynh về 1 số nề nếp của lớp, khuyến khích trẻ yêu thích và chăm đến lớp.


	- Cô đến lớp sớm để làm vệ sinh, mở cửa cho thông thoáng phòng lớp.

- Cô đón trẻ từ tay phụ huynh, dịu dàng, nhắc nhở trẻ chào bố mẹ, chào cô giáo, cất đồ dùng đúng nơi qui định. 
- Trao đổi với phụ huynh về qui định của lớp.

- Trò chuyện với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.

- Cô trò chuyện với trẻ về :  côn trùng và bò sát 
- Cho trẻ xem một số tranh ảnh về con vật nhóm Côn trùng
- Cho trẻ chơi lắp ráp, xếp hình ở các góc theo ý thích, sắp xếp đồ chơi gọn gàng.


	

	II.THỂ DỤC SÁNG

Thở 3 -Tav 3- chân 3- BL 6- Bật  2

	- Trẻ biết tập thể dục sáng làm cho cơ thể khỏe mạnh, da dẻ hồng hào, chống bệnh tật. Trẻ thực hiện các động tác nhịp nhàng, chính xác. 

 - Giáo dục trẻ chăm tập thể dục sáng.


	.Chuẩn bị:  sân rộng sạch

 Tổ chức họat động
1. Ổn định:
- Tập hợp trẻ thành 3 hàng dọc chuyển thành vòng tròn
2. Hướng dẫn
a/ Khởi động: 2 phút

Trẻ nghe nhạc luân phiên đi chạy các kiểu chân.
b/ Trọng động: 6 phút

 *Thở 3 thổi nơ bay  (2 lần)
*Tay vai 3 :
2 tay thay nhau đưa thẳng lên cao

N1 :Đưa 1 tay lên cao, 1 tay dưới hơi chếch ra sau

N2 : Đổi tay doc thân

N3 : như nhịp 1

N4 : như nhịp 2
 *ĐT Bụng lườn 6 :ngồi duỗi chân, 2 chân thay nhau đưa lên cao
 *ĐT Chân 3:đứng đưa 1 chân ra trước
 * ĐT bật 2:bật tại chỗ
c/ Hồi tỉnh: 1 phút: đi thường hít sâu thở mạnh
	

	*ĐIỂM DANH


	- Cô nắm sỉ số học sinh hàng ngày
- Tìm nguyên nhân trẻ vắng nhiều trong tuần

 - Cháu biết quan tâm đến bạn bè trong lớp khi đi học và khi vắng học.
	- Cô yêu cầu từng tổ tự điểm danh xem trong tổ vắng bạn nào. 
- Tổ trưởng báo cáo với cô và cả lớp biết tên bạn vắng.
- Cô vào sổ điểm danh và hỏi vì sao bạn vắng.

- Cô giáo dục cháu chăm đi học và biết quan tâm đến bạn bè 
- Cô và trẻ cùng họp mặt đầu tuần. 
- Cô yêu cầu trẻ kể những việc làm tốt trong ngày nghỉ.  Qua đó giáo dục biết phụ giúp mẹ trong những ngày nghỉ ở nhà.
	

	THÔNG BÁO

3 TIÊU CHUẨN BÉ NGOAN


	- Cháu hiểu được nội dung của 3 tiêu chuẩn bé ngoan của cô đưa ra.

- Biết nhận xét bản thân và các bạn

- Cháu có ý thức thực hiện tốt 3 tiêu chuẩn bé ngoan.
	- Cô thông báo 3 TCBN
- Cô cho cả lớp và vài cá nhân trẻ lặp lại 3 tiêu chuẩn bé ngoan

- Cô khuyến khích trẻ thực hiện tốt 3 tiêu chuẩn bé ngoan 

- Theo dõi nhắc nhở trẻ ở mọi nơi mọi lúc.  
	


IV.HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- Trẻ biết tên các góc chơi, biết tên gọi và công dụng của từng đồ chơi ở các góc.
- Trẻ thể hiện được vai chơi và kỹ năng ở các góc chơi bằng ngôn ngữ mạch lạc
- Biết phối hợp các kỹ năng quan sát, ghi nhớ, vẽ, nặn, tô màu… một cách khéo léo để tạo thành những sản phẩm đẹp theo chủ đề.
- Trẻ tích cực tham gia vào trò chơi, nhường nhịn nhau khi chơi. Biết lấy cất sắp xếp đồ chơi một cách gọn gàng ngăn nắp

- Qua buổi chơi giúp trẻ phát triển cơ tay chân khỏe mạnh, khéo léo, linh hoạt.
	NỘI DUNG
	PHÂN VAI

( Thứ hai)
	HỌC TẬP

( Thứ ba)
	NGHỆ THUẬT

( Thứ tư)
	 XÂY DỰNG

( Thứ năm)
	THIÊN NHIÊN

( Thứ  sáu)

	TÊN TRÒ CHƠI
	- Cửa hàng bán tranh về các con vật thuộc nhóm Côn trùng

	- Nhận biết gọi tên các con vật nhóm Côn trùng. Phân loại côn trùng có lợi và côn trùng có hại 
	- Nặn, vẽ, cắt dán, tô màu con vật nhóm côn trùng. Làm con bướm và chuồn chuồn bằng muỗng nhựa.
Tập hát bài Gọi bướm 
	- Xây vườn hoa

	- Tạo hình con vật nhóm côn trùng bằng lá cây 
 

	MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
	- Trẻ biết các hoạt động của cửa hàng
 - Trẻ hiểu và thể hiện được vai chơi của mình. 

- Giáo dục trẻ hành vi văn minh khi đi mua tranh 
	- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm của con vật nhóm côn trùng
- Phân biệt nhóm côn trùng có lợi và côn trùng có hại 
- Giáo dục trẻ yêu quý và bảo vệ côn trùng có lợi, tiêu diệt côn trùng có hại

	- Trẻ biết cách vẽ, nặn, xé dán… tạo thành sản phẩm đẹp về chủ đề con vật thuộc nhóm côn trùng
- Hát đúng giai điệu và vận động theo nhạc các bài về con vật thuộc nhóm côn trùng 
	- Trẻ biết cách xây vườn có hàng rào, cổng, các loại hoa và côn trùng 
- Giáo dục cháu chơi hòa đồng cùng bạn. 


	 - Trẻ biết cách tạo sản phẩm về con vật nhóm côn trùng từ lá cây, vật liệu phế thải 

- Trẻ hỗ trợ nhau trong công việc

	CHUẨN     BỊ


	Số trẻ: 6
	Số trẻ: 4 . lô lô các con vật nhóm Côn trùng
	- Số trẻ: 5. Màu nước, cọ, đất sét, giấy, muỗng nhựa…
	- Số trẻ: 5 .Các lon bia, cổng, cây xanh, hàng rào, chậu hoa, bướm, ong
	- Số trẻ: 4 . kéo, lá cây, vật liệu phế thải, dĩa, băng keo

	GỢI Ý  HOẠT  ĐỘNG
	 - Trẻ tự thỏa thuận vai chơi: một trẻ làm người bán hàng, các trẻ còn lại làm khách mua hàng
- Người bán hàng phải vui vẻ mời khách, giới thiệu cho khách những bức tranh mà cửa hàng mình có bán, nói giá tiền…hướng dẫn các khách hàng xem tranh trật tự.
Khách mua hàng trật tự, nói được tranh ảnh mình cần mua, trả tiền và cảm ơn…

	- Trẻ xem tranh và nói về đặc điểm của con vật nhóm côn trùng
- Phân loại côn trùng có lợi và côn trùng có hại 
	- Trẻ nặn, vẽ tô màu, xếp hạt tạo thành tranh, ảnh đẹp về con vật nhóm côn trùng
- Trẻ biết dùng nắp chai nước tạo thành phách gõ âm nhạc để vận động
	- Cháu thỏa thuận vai chơi: tài xế chở vật liệu đến cho công nhân xây dựng.

- Công nhân xây dựng xây tường,cổng vào…trồng hoa, cây xanh cho bướm ong đến đậu. 

- Trẻ biết cách cắt dán, nặn hình người để trang trí thêm mô hình.

- Cháu bố trí công tình hợp lý. Cô nhắc cháu khi xây rào xong  không được bước chân vào trong.

- Biết thu dọn khi chơi xong. 
	- Trẻ biết cắt dán lá cây thành hình con bướm, con bọ cánh cam và dán vào dĩa



TRÒ CHƠI CHUYỂN TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC:
1.Trò chơi : Ngôi nhà của ai

Chiếc tổ nhỏ cho chú chích bông (chụm các ngón tay lại)

Tổ tròn to là tổ của ong (Úp 2 bàn tay vào nhau làm tổ ong)

Chiếc lỗ nhỏ là hang của thỏ (Ngón trỏ và ngón cái khoanh lại thành vòng tròn).

Ngôi nhà này là của bé ngoan (Chụm các đầu ngón tay tạo thành mái nhà).

2.Trò chơi: Nhà em

Nhà em có 4 người (đưa 4 ngón tay)

Ba em thì cao lớn (vươn người cao lên)

Mẹ em thì hiền dịu (vỗ 2 tay để chéo trước ngực)

Chị em hay vỗ tay (vỗ tay)
Mỗi khi em được điểm 10 (đưa 10 ngón tay lên lắc qua lắc lại)

 HOẠT ĐỘNG NÊU GƯƠNG:
	NỘI DUNG YÊU CẦU
	BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	BỔ SUNG

	-Nêu gương cuối ngày:

     + Cháu biết trong một ngày nếu thực hiện  đúng 3 tiêu chuẩn bé ngoan sẽ được thưởng một cờ đỏ.

     + Cháu biết tự nhận xét về mình và nhận xét bạn.

     + Cháu có ý thức thực hiện 3 tiêu chuẩn bé ngoan.


	*Chuẩn bị:cờ, phiếu bé ngoan, hồ dán, sổ bé ngoan, dụng cụ âm nhạc, các bài hát 

theo chủ đề.

*Tổ chức:

 - Cho cháu sửa sang đầu tóc quần áo gọn gàng.

 - Cô cho cháu tham gia văn nghệ đầu giờ nêu gương.
  - Cho cháu nhắc lại 3 tiêu chuẩn bé ngoan.

  - Cho cháu suy nghĩ xem có thực hiện đúng 3 tiêu chuẩn không.

     - Mời cháu cháu từng tổ đứng lên tự nhận xét bản thân và bạn
     - Cô nhận xét và quyết định cho cháu cắm cờ theo tổ.

  - Cháu xếp hàng lần lượt theo tổ nhận cờ,cả lớp tuyên dương.

  - Bạn cắm cờ các bạn ở dưới đọc thơ,hát.

 - Cô nhận xét động viên cháu chưa được cắm cờ cố gắng để đạt cờ qua ngày sau
	

	Nêu gương cuối tuần:
    + Cháu biết trong một tuần nếu cháu đạt 4 cờ thì sẽ được dán 1 phiếu bé ngoan vào giờ nêu gương cuối tuần.

   + Cháu biết cách dán vào sổ bé ngoan thật khéo không để hồ lem ra ngoài

   + Cháu cố gắng chăm ngoan để cuối tuần đạt phiếu bé ngoan.
	- Hát bài Cả tuần đều ngoan

- Mời trẻ nhắc lại 3 tiêu chuẩn bé ngoan trong tuần .
 - Cô nhắc lại cho trẻ biết bạn nào trong tuần đã đạt 4 cờ đỏ thì sẽ đạt một phiếu bé ngoan.

  - Cô mời những trẻ đạt phiếu bé ngoan lên nhận phiếu.

 - Trẻ vào nhóm dán phiếu bé ngoan vào sổ của mình.

 - Cô động viên cháu chưa đạt bé ngoan. 

 - Thông báo 3 TCBN tuần sau.
	


VII/ HOẠT ĐỘNG CHUNG 
	               NGÀY

HOẠT ĐỘNG
	MỤC ĐÍCH YÊU CẦU -    CHUẨN BỊ
	NỘI DUNG BIỆN PHÁP HÌNH THỨC TỔ CHỨC
	BỔ SUNG

	Thứ 2:
14/04/2025
I. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
QUAN SÁT CON CÀO CÀO

TCVĐ:
“ĐÀN ONG, ĐÀN BƯỚM””

	I. Mục đích yêu cầu:
- Cháu biết được những đặc điểm nổi bật của con cào cào.  Cháu biết cách chơi luật chơi của trò chơi vận động. Cháu hứng thú tham gia các đồ chơi ngoài trời. 
- Giáo dục trẻ biết không đùa giỡn, biết nhường nhịn bạn khi chơi.
II. Chuẩn bị:

- Sân rộng sạch, nội dung quan sát: Con cào cào. Đồ chơi ngoài trời dây thun, tàu lá cau, chong chóng

.


	III. Tổ chức hoạt động: 

- Cô tập trung cháu giới thiệu nội dung buổi hoạt động ngoài trời,địa điểm.
- Cùng trẻ đi dạo quan sát thiên nhiên. Chú ý những quan cảnh xung quanh trên đường đi tham quan.
- Dẫn cháu đi dạo đọc bài thơ  về chủ đề.

- Cô trò chuyện cùng trẻ, các con vừa đọc bài thơ nói về các con vật nào? Thuộc nhóm nào? Ngoài các con vật đó ra còn những con vật nào thuộc nhóm côn trùng nữa?
- Tập trung trẻ đến nơi quan sát. Cô dẫn trẻ đến bồn cây trước lớp Chồi 1. 
- Cô tạo tình huống À! ở đây có con gì vậy các con?

- Vậy hôm nay cô và các con cùng quan sát “Con Cào cào” nhé!
- Cô chia lớp thành 2 nhóm cho các cháu quan sát

- Cô cho các cháu quan sát và phát biểu tự do: Cô đặt câu hỏi gợi mở cho các cháu tự trả lời  các con biết đây là con  gì không?
- Các con thấy con Cào cào sống ở đâu?
- Con Cào cào có di chuyển như thế nào? Có màu gì?
- Cào cào có mấy chân? Nó bay được hay không? Nhờ đâu mà  Cào cào bay được.

- Tập trung các cháu hát bài “ con cào cào”.

- Cho cháu nói lên nói về những gì mà trẻ vừa quan sát được (Đặc điểm các bộ phận, màu sắc, cách di chuyển, thức ăn, nơi sống, lợi ích hoặc tác hại của  con cào cào)

=> Con cào cào đầu có dạng hình tam giác, có 2 râu dài, mình dài có gân, có 2 cánh, chân có 6 chân, 2 xương đùi phía trước to có răng cưa chân dài có màu xanh lá cây, ăn lúa non, ăn cỏ, sống trong bụi cỏ. Côn trùng có hại.

- Trò chơi vận động “ Đàn ong, đàn bướm”
   + Cách chơi: Cô phát cho mỗi trẻ một tranh lô tô con ong, con bướm trẻ vừa đi vừa hát khi có hiệu lệnh của cô thì về đúng tổ của mình.
   + Luật chơi: Ai về sai tổ sẽ bị loại ra ngoài một vòng.

- Tổ chức cho cháu chơi 3-4 lần
* Trò chơi cho trẻ béo phì: bóng rổ 

 - Tổ chức cho trò chơi.

   *  Chơi tự do:

- Cô phân khu vực và bao quát cháu chơi.
- Hết giờ cô tập trung cháu nhận xét vệ sinh vào lớp.
IV. Kết thúc
	

	II. HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐÍCH
LQVT:
ĐẾM ĐẾN 7

	I. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết đếm đến 7. Nhận biết được các nhóm có 7 đối tượng. Trẻ đếm lần lượt từ trái qua phảiTrẻ quan sát, so sánh, ghi nhớ

 - Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động

II. Chuẩn bị
1. Đồ dùng của cô
   -  6 con thỏ , 6 cà rốt , thẻ số 1,2,3,4,5,6,7

 2. Đồ dùng của trẻ
 - 7 con bướm ,7 bông hoa  , thẻ số 1,2,3,4,5,6,7

 - Rổ nhỏ 31 cái


	III. Tổ chức họat động

*Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Đọc thơ : ong và bướm

- Giới thiệu 3 gia đình:

                         + Gia đình bướm trắng

                         + Gia đình bướm vàng

                         + Gia đình ong  nâu

- Chương trình “Bé vui học toán” có 3 phần thi:

   + Phần thi thứ nhất: Khởi động

   + Phần thi thứ hai: Bé thi tài

   + Phần thi thứ ba: Bé thông minh

- Bước vào phần thi thứ nhất: Khởi động

* Hoạt động 1: Ôn luyện số 6

- Trò chơi: Thi xem ai nhanh
- Cô cho trẻ tìm các nhóm đồ vật có số lượng trong phạm vi 6

- Chúng mình hãy tìm xem quanh lớp chúng mình có nhóm đồ dùng hay con vật  nào có số lượng là 6  không?

- Cô cho trẻ đếm và gắn thẻ số 6

* Hoạt động 2: Đếm đến 7nhận biết nhóm có 7 đối tượng
- Phần thi thứ hai: Bé thi tài

- Chúng mình cùng nghe nhạc và lấy rổ về chỗ của mình nhé!

- Các con hãy lấy số  thỏ trong rổ ra xếp thành hàng ngang cho cô nào! cô cho trẻ xếp thành hàng ngang  số bướm và không đếm

- Bây giờ các con hãy lấy 6 bông hoa tặng cho mỗi chú bướm một bông hoa  nhé

-,chú ý chúng mình xếp tương ứng 1-1 cho cô nhé

- Chúng mình chú ý xếp từ trái sang phải nhé!

- Cô cho trẻ đếm số buom  (7)

- Cô cho nhóm, cá nhân đếm nhóm cà rốt

- Cô cho trẻ đếm nhóm bông hoà  và gắn thẻ số mấy?(6)

- Nhóm bướm và nhóm hoa như thế nào ?

- Nhóm nào nhiều hơn? nhiều hơn là mấy?( bướm nhiều hơn 1)

-  Nhóm nào nhiều hơn, và nhóm nào ít hơn ít hơn là mấy, và nhiều hơn là mấy ?( hoa ít hơn 1)

- Muốn 2 nhóm bằng nhau ta phải làm gì?

- Cô cho trẻ đếm số lượng thỏ sau đó cho trẻ nhận xét kết quả

- Cô tóm lại: 6 bông hoa thêm 1 bông hoa  là 7 bông hoa

- Cô khái quát:6 thêm 1 là 7 sau đó cho trẻ nhắc lại

- Chúng mình thấy nhóm bướm  và nhóm hoa như thế nào với nhau?

-  Hai nhóm đều có mấy ?

- Cô nhặt chữ số 7 giơ lên và đọc

- Hôm nay cô sẽ dạy cho các con : Đếm đến 7

- Cô giới thiệu chữ số 7 và phân tích chữ số 7

- Cô cho cả lớp, cá nhân, tổ , nhóm đọc chữ số 7

- Cô cho cả lớp cùng đếm  số bướm  và số hoa

- Cô cho nhóm, cá nhân đếm

- Sau đó vừa đếm vừa cất số bươm và số hoa vào rổ

* Hoạt động 3: Trò chơi
- Phần thi thứ ba: Bé thông minh

Trò chơi 1: Kết bạn
- Cô phổ biến cách chơi và luật chơi

 + Cách chơi: Chúng mình đi vòng tròn hát một bài hát khi cô nói “ Kết bạn, kết bạn” thì chúng mình nói “Kết mấy, kết mấy” cô nói “Kết mấy là chúng mình phải đếm đủ  7bạn cầm tay nhau nhé!

  + Luật chơi: Nếu bạn nào không kết được thì chúng mình phải nháy lò cò một vòng nhé!

- Cho trẻ chơi 2-3 lần

- Khi trẻ chơi cô quan sát và động viên trẻ

* Trò chơi 2: Chung sức
- Làm bài luyện tập theo sách 

- Giới thiệu tranh photo

- Hướng dẫn yêu cầu của bài tập

- Tô màu 7 hạt trong chuỗi hạt

- Gọi tên và đếm các các phương tiện giao thông  trong mỗi nhóm

- Nối các nhóm PTGT  có số lượng là 7 với ô vuông có 7 chấm tròn

* Cho trẻ về bàn thực hành

- Cô bao quát hướng dẫn sửa tư thế ngồi cách cầm bút

- Báo hết giờ 

- Nhận xét tuyên dương, Tổng kết cả ba phần chơi cả ba gia đình đều dành chiến thắng.
IV. Kết Thúc
	

	III.  HOẠT ĐỘNG   CHIỀU

HDTCM

ĐẬP MUỖI

	I. Mục đích yêu cầu:
- Các cháu nắm được trình tự thực hiện chơi theo sự hướng dẫn của cô. Rèn luyện cơ thể trẻ phát triển tốt , trẻ vận động  nhanh nhẹn , khéo léo 

- Giáo dục cháu ý thức tổ chức kỷ luật , trật tự , mạnh dạn .
	II. Tổ chức hoạt động:
- Hát bài “Con muỗi”
- Giới thiệu tên trò chơi: Đập muỗi
- Giải thích cách chơi và luật chơi
      + Cách chơi: Chọn một cháu làm người đập muỗi, các cháu khác làm muỗi. Các chú muỗi nấp trong bụi rơm (là một vòng tròn).Khi nghe hiệu lệnh các con muỗi bay đi hút máu thì các com muỗi bay ra ngoài và kêu vo ve. Nghe tiếng kêu của muỗi, người đập muỗi sẽ dùng hai tay đập muỗi. Con muỗi nào bị chạm trúng vào người sẽ làm người đập muỗi.
+ Luật chơi: Con muỗi nào bị chạm trúng vào người coi như bị đập chết và sẽ làm người đập muỗi.
- Cho cháu chơi thử cô nhận xét sửa sai 
- Cho lớp chơi 2- 3 lần

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ khi chơi , nhắc nhở cháu chơi cẩn thận không xô đẩy bạn khi chơi

III. Kết thúc: Nhận xét buổi chơi và cho cháu nghỉ
	

	HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA 
	ANH VĂN
	Cô chuẩn bị đồ dùng cho những trẻ không tham gia học, cô cùng trẻ làm đồ dùng đồ chơi bằng vật liệu phế thải.
	

	TRẢ TRẺ
	- Cháu ngồi ngay ngắn trật tự 

- Cháu chào cô, chào bố mẹ khi ra về.

- Cháu thực hiện tốt nề nếp.
	- Ổn định lớp, cô nhắc cháu những việc cần làm 

- Cho cháu chơi tự do với đồ chơi lắp ráp.

- Gọi cháu ra về khi phụ huynh rước.

-Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ trong ngày.

- Kiểm tra lại điện nước trong lớp.
Tắt hết các thiết bị điện, khóa cửa khi ra về.
	

	
Đánh giá cuối ngày:
- Tình trạng sức khỏe:  Giờ ngủ trưa bé Quỳnh Như hơi khó ngủ 
- Cảm xúc, hành vi và thái độ của trẻ: Trẻ thể hiện thái độ tích cực trong hoạt động LQVT.
- Những kiến thức, kỹ năng của trẻ: trẻ làm đúng yêu cầu của cô ôn số lượng trong phạm vi 7 

	THỨ 3:
15/04/2025
I. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
* THÍ NGHIÊM:
THÍ NGHIỆM:

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY
*TCVĐ:

ĐẬP MUỖI
TCCTBP

ĐUA NGỰA

	I.Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm nổi bật, lợi ích  và phát triển của cây, biết được từng giai đoạn phát triển của cây. Rèn luyện cho trẻ kĩ năng sử dụng ngôn ngữ để miêu tả về cây, kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định , phân biệt các quá trình phát triển của cây,  kỹ năng phản ứng nhanh cho trẻ khi thực hiện trò chơi.
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cây. Trẻ có thái độ nghiêm túc trong giờ học, biết vâng lời cô giáo. 
II.Chuẩn bị:
- Cây đậu con, hạt đậu ( vật thật).
- Tranh trò chơi về quy trình phát triển của cây đậu
- Tranh thảo luận nhóm
- Đỉa nhạc có bài hát : Em yêu cây xanh, cuốc đất trồng cây

	III. Tổ chức họat động
- Cô tập trung cháu giới thiệu nội dung buổi hoạt động ngoài trời,địa điểm.

- Cùng trẻ đi dạo quan sát thiên nhiên, cho trẻ nhận xét vềquan cảnh xung quanh trên đường đi tham quan.
- Dẫn cháu đi đến giữa sân trước lớp Chồi 2.
Hoạt động 1: Ai hát hay.
- Cô cho trẻ hát bài “Em yêu cây xanh” và đi thành 3 nhóm.
- Trò chuyện về nội dung bài hát:
+ Các con vừa hát xong bài hát gì?
+ Để có thật nhiều cây xanh thì các con phải làm gì?
- Cho trẻ kể về một số loại cây mà trẻ biết
* Hoạt động 2: Bé khám phá sự phát triển của cây
- Cho ba nhóm thảo luận Tranh: Quan sát hạt .Quan sát cây non. Quan sát tranh cây trưởng thành
- Sau 2 phút quan sát cho trẻ nói lên nhận xét của mình
+ Con có nhận xét gì?
+ Cây đậu  có đặc điểm như thế nào? Gồm những bộ phận nào?
+ Thân cây có đặc điểm gì?
+ Vỏ cây như thế nào?
+ Lá cây ra sao?
- Cho trẻ nói lên sự hiểu biết của trẻ về cây
- Cô tổng quát lại cho trẻ hiểu thêm
+ Các con biết cây đậu phát triển như nhế nào không?
- Gợi ý cho trẻ trả lời: Từ hạt đậu  khi được gieo xuống đất sau một thời gian nó sẽ nảy mầm mộc thành một cây con, từ cây con sẽ phát triển thành một cây trưởng thành có hoa và quả
- Cho trẻ quan sát hạt và cây  đậu con
- Gợi ý cho trẻ nói lên những hiểu biết của trẻ
+ Cây đậu con được mộc ra từ đâu?
+ Từ cây con sẽ trở thành một cây như thế nào?
+ Để cây nhanh tốt thì chúng ta phải làm gì?
- Cây con sau một thời gian được chăm sóc nó trở thành một cây to, có hoa và quả
+ Các con biết trồng cây để làm gì không?
+ Những sản phẩm nào được làm từ  hạt đậu?
- Cho trẻ xem một số hình ảnh về sản phẩm được làm ra từ đậu xanh như: các loại bánh
- Gợi ý cho trẻ nhắc lại sự phát triển của đậu : cây đậu phát triển qua 3 giai đoạn: Từ hạt -> cây con -> cây trưởng thành
-Cây trưởng thành có gì? (thân ,cành ,lá ,hoa ,quả)
-Cho trẻ biết một số cây khác phát triển từ cành ,lá
* Hoạt động 3: Bé thông minh nhanh nhẹn
+ Trò chơi 1: Thi đội nào nhanh
- Cách chơi: Chia lớp thành hai đội, nhiệm vụ của đội lên tìm những hình ảnh và dán đúng sự phát triển của cây
- Luật chơi: Đội nào dán nhanh và đúng thì đội đó sẽ dành chiến thắng.
+ Trò chơi 2: Bé khéo tay
- Cho trẻ về góc cắt dán sự phát triển của cây ,vẽ cây ,gắn số  theo sự phát triển của cây
- Cho trẻ thực hiện, cô quan sát trẻ
  * Chơi vận động: Đập muỗi .

  + Giới thiệu tên trò chơi: 

  + Giải thích cách chơi và luật chơi.

  - Cho các cháu chơi thử 1 lần .Cô bao quát sửa sai.

  - Cho các cháu chơi 2- 3 lần.     

* Chơi tự do: Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời và chơi tự chọn với đồ chơi ngoài trời.
- Trẻ chơi cô bao quát

- Báo hết giờ chơi
- Cô tập trung trẻ nhận xét chung và cho trẻ làm vệ sinh, vào lớp
IV. Kết thúc.
	

	II. HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐÍCH 

LQVH: 

THƠ“ANH ĐOM ĐÓM”

	I. Mục đích yêu cầu:
- Các cháu hiểu nội dung bài thơ, biết tên tác giả. Các cháu đọc thơ đúng giai điệu. Cung cấp cho cháu các từ mới: “gác núi”, “chuyên cần”
- Giáo dục các cháu không nghịch bắt đom đóm để chơi

II. Chuẩn bị: Tranh vẽ nội dung bài thơ.
	III. Tổ chức hoạt động:

  * Hoạt động 1: Gây hứng thú

  -  Tập trung cháu thành đội hình chữ U, cô đọc câu đố về con đom đóm cho trẻ đoán

   - Đom đóm là con vật thuộc nhóm côn trùng, rất có ích vì đom đóm tỏa ra ánh sáng lung linh trong đêm tối giúp con người nhìn thấy mọi vật ở gần.

  - Có một bài thơ nói về anh đom đóm rất hay do nhà thơ Võ Quảng sáng tác, hôm nay lớp mình sẽ cùng học thuộc với cô.

   * Hoạt động 2: Dạy cháu đọc thơ:

     - Cô đọc mẫu cho cháu nghe một lần diễn cảm.

         Mặt trời gác núi                                                    

         Bóng tối lan dần                                                   

         Anh đóm chuyên cần                                            

         Lên đèn đi gác                                                        

         Theo làn gió mát                                                    

         Anh đi rất êm

         Đi suốt bao đêm

         Lo cho người ngủ

         Bờ tre rèm rủ

         Yên giấc cò con

        Một bầy chim non

        Trên cây ngủ ngáy

        Tiếng con gà gáy

        Văng vẳng đằng đông

        Cất ngọn đèn lồng

        Đóm lui về nghỉ

   + Đọc lần 2 kết hợp xem tranh 

 - Giảng nội dung bài thơ: Mỗi khi trời tối, đom đóm thường bay lượn khắp nơi và phát ra ánh sáng rất đẹp. Nhiều con đom đóm đậu sát vào nhau sẽ tạo ra luồng ánh sáng có thể giúp cho con người nhìn thấy mọi vật ở gần trong đêm.

   + Giảng thích từ khó: Trong bài thơ có câu:

Mặt trời gác núi

Bóng tối lan dần

Anh đóm chuyên cần

Lên đèn đi gác

 “Gác núi” có nghĩa là lặn xuống sát xuống núi, còn “chuyên cần” là siêng năng chăm chỉ làm việc, không nghỉ ngày nào

    + Đọc cháu nghe lần 3 

 - Dạy cháu đọc theo lớp, tổ, cá nhân. Cô chú ý sửa sai cách phát âm.

* Đàm thoại:

    +  Mặt trời vừa lặn xuống núi, anh đóm đom đã đi đâu?   

    + Đom đóm đi suốt đêm để làm gì?

    + Bên bờ tre và trên cây, có những con vật nào đang ngủ say?

     + Anh đom đóm đã làm gì khi nghe tiếng gà gáy sáng?

- Giáo dục cháu biết yêu quý vẻ đẹp của đom đóm, không bắt đom đóm để chơi

* Hoạt động 3: Cô tập cho cháu diễn kịch

IV. Kết thúc.
	

	TẠO HÌNH

VẼ TÔ MÀU CON BƯỚM
	I. Mục đích yêu cầu:
- Các cháu nắm được đặc điểm và cách vẽ con bướm. Biết phối hợp các nét cong tròn, nét cong trái, cong phải nối liền nhau để tạo thành con bướm và tô màu bức tranh khéo đẹp.
- Giáo dục các cháu không bắt bướm để chơi.

II. Chuẩn bị: Tranh mẫu hình con bướm, video về một số loại bướm, bút màu, sách. 


	III. Tổ chức họat động
*Hoạt động 1: Tập trung cháu, hát và vận động minh họa bài Kìa con bướm vàng

+ Bài hát nói về con gì?

        + Bướm có ích gì cho con người?

        + Cô và cháu cùng xem video về các loại bướm trên màn hình

    *Hoạt động 2:  Cho cháu quan sát các bức tranh mẫu cơ bản vẽ các loại bướm:

        + Con bướm có các bộ phận nào?

        + Cánh bướm có đặc điểm gì?

        + Bướm có mấy chân?

- Cho trẻ quan sát bức tranh bài tập , hỏi trẻ trong tranh vẽ gì?

        + Bức tranh còn thiếu những gì?

        + Làm thế nào cho bức tranh đẹp hơn?

 - Cô gợi ý cho các cháu cách vẽ con bướm:

       + Vẽ mình bướm là hai nét cong dài nối liền nhau.

       + Bốn cánh bướm là những nét cong trái và cong phải nối liền nhau.

       + Chân bướm là những nét xiên trái, xiên phải…

    - Khuyến khích trẻ sáng tạo cho bức tranh thêm đẹp.

* Hoạt động 3: Thực hành:

-  Cho cháu hát và về chỗ thực hiện. 

- Cô bao quát gợi ý cho cháu hoàn thành tốt sản phẩm.

-  Báo giờ


- Cho cháu lên trưng bày sản phẩm.

- Cô cháu cùng nhận xét sản phẩm của mình và bạn.

- Giáo dục cháu không bắt bướm để chơi, biết bảo vệ bướm cho bướm phát triển…

- Thu dọn và kết thúc hoạt động.

IV. Kết thúc
	

	HỌC NGOẠI KHÓA 
	NHỊP ĐIỆU 
	Những bé không tham gia học cô chuẩn bị đồ dùng cho trẻ chơi góc học tập
	


	III. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

TTVS : 
LAU MẶT KHI CÓ MỒ HÔI

	I. Mục đích yêu cầu:
- Các cháu biết lau mặt khi có mồ hôi sẽ làm mặt mũi luôn sạch sẽ. Thực hiện đúng thao tác dưới sự hướng dẫn của cô và ứng dụng được trong sinh hoạt hàng ngày. - - Giáo dục trẻ biết tự lau mặt để mặt mũi luôn sạch sẽ


	II. Tổ chức họat động
- Tập trung cháu hát bài Chiếc khăn tay

  + Các con dùng khăn tay để làm gì?

  + Ngoài lau bàn tay chiếc khăn còn dùng để lau gì nữa?

- Cô giới thiệu thao tác  “ Lau mặt khi có mồ hôi” 

- Giới thiệu hình dạng của khăn, màu sắc, các góc khăn…

- Cô thực hiện thao tác cho trẻ xem một lần

- Lần 2 cô làm mẫu kết hợp giải thích:

- Chọn 2 cháu lên lau mẫu. Cô nhận xét sửa sai

- Cho lần lượt 4 cháu lên thực hiện, cô bao quát hướng dẫn cháu thực hiện đúng thao tác.

-  Chọn 2 cháu làm tốt lên làm lại lớp xem

- Giáo dục cháu biết tự lau mặt khi có mồ hôi để mặt mũi luôn sạch sẽ.

-  Hát và kết thúc hoạt động.
	

	TRẢ TRẺ

	- Cháu ngồi ngay ngắn trật tự 

- Cháu chào cô, chào bố mẹ khi ra về.- Cháu thực hiện tốt nề nếp.

	- Ổn định lớp, cô nhắc cháu những việc cần làm 

- Cho cháu chơi tự do với đồ chơi lắp ráp.
 Gọi cháu ra về khi phụ huynh rước.

-Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ trong ngày.

- Kiểm tra lại điện nước trong lớp.

Tắt hết các thiết bị điện, khóa cửa khi ra về.
	

	
Đánh giá cuối ngày:
- Tình trạng sức khỏe:  Một số bé gửi siro ho, giờ ăn bé Hữu Lộc, Minh Phúc ăn còn ngậm nhiều 
- Cảm xúc, hành vi và thái độ của trẻ: Bé Quốc Thiên, Gia Huy còn chạy giỡn nhiều trong lớp .
- Những kiến thức, kỹ năng của trẻ: trong giờ LQVH, TH trẻ trả lời được câu hỏi của cô nhớ nội dung câu chuyện, bé Kiến Hào tô

màu đẹp 


	THỨ TƯ:
16/04/2025
I. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
QUAN SÁT CON BƯỚM
*TCVĐ:
Ô TÔ VÀ CHIM SE
*TCCTBP: 
“ ĐẬP BẮT BÓNG

	I. Mục đích yêu cầu:
- Cháu biết được những đặc điểm nổi bật của con bướm. Cháu biết cách chơi luật chơi của trò chơi vận động. Cháu hứng thú tham gia các đồ chơi ngoài trời.
- Giáo dục trẻ biết không đùa giỡn biết nhường nhịn bạn khi chơi.

II. Chuẩn bị

- Sân rộng sạch, nội dung quan sát: Con bướm, đồ chơi ngoài trời.

	III. Tổ chức hoạt động: 

- Cô tập trung cháu giới thiệu nội dung buổi hoạt động ngoài trời.
- Dẫn cháu đi dạo quanh sân trường và đọc bài thơ” ong và bướm”
- Đến địa điểm quan sát ( 1 số bồn hoa của trường ). Đàm thoại với trẻ.
- Ong bướm thuộc nhóm nào?

- Cô dắt trẻ đến gần chỗ con bướm và tạo tình huống các con ơi các con lại đây xem có con gì nè? cho các cháu quan sát và phát biểu tự do.

- Cô đặt câu hỏi gợi mở cho các cháu tự trả lời : các con biết đây là con  gì không? Con bướm có những bộ phận nào?

- Hôm nay cô và các con cùng quan sát “Con bướm” nhé!
- Cô chia lớp thành 2 nhóm cho các cháu quan sát 

- Các con thấy con bướm ở đâu?

- Con Bướm có hình dạng như thế nào? có màu gì?

- Bướm có mấy chân? Nó bay được hay không? Nhờ đâu mà Bướm bay được

- Tập trung các cháu thành vòng tròn hát bài “ Kìa con bướm vàng”

- Cô mời cháu của mổi nhóm lên nói về những gì mà trẻ vừa quan sát được (Đặc điểm, màu sắc, cách di chuyển, thức ăn, nơi sống, lợi ích hoặc tác hại của  con bướm)

=> Bướm có 4 phần : Đầu, mình, cánh, chân. Đầu có 2 cái râu và vòi bướm, mình, cánh mỏng , có 6 chân, chân có nhiều đốt giúp bướm đậu được trên những bông hoa sau đó phấn dính lên chân bướm. Khi bướm bay sang bông hoa khác sẽ thụ phấn. Màu sắc của các loài bướm được tạo ra từ hàng nghìn mảnh nhỏ li ti, được xếp lên nhau. Phía dưới của con bướm thì có màu nâu hoặn đen.

=> Bướm là con vật có ích nó thụ phấn cho hoa giúp hoa đậu quả, có hại là ăn lá cây.

* Chơi vận động : “ Ô tô và chim sẻ ” 
- Cô giới thiệu tên trò chơi
- Cô nhắc lại cách chơi,  luật chơi: 

- Cho trẻ chơi vài lần
*  Chơi tự do:
- Cô phân khu vực và bao quát cháu chơi
-  Một nhóm chơi với các đồ chơi ngoài trời
- Một số chơi nhảy dây.
- Một nhóm chơi TCDG “ lộn cầu vòng”
*TCCTBP: Đập bắt bóng
- Cô giới thiệu tên trò chơi

-  Tổ chức cho treû chôi.
- Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời và chơi tự chọn với đồ chơi ngoài trời.

- Trẻ chơi cô bao quát

- Báo hết giờ chơi – cô tập trung trẻ nhận xét chung và cho trẻ vào lớp làm vệ sinh uống nước.
IV.  Kết thúc

	

	II. HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐÍCH

KPKH
CHÚ BƯỚM DỄ THƯƠNG


	I. Mục đích yêu cầu:
- Các cháu biết bướm là con vật thuộc nhóm côn trùng. Biết quá trình phát triển của bướm và ích lợi của bướm đối với đời sống con người. Phát triển ngôn ngữ mạch lạc, khả năng quan sát và ghi nhớ có chủ định.. Cung cấp từ mới: Côn trùng, kén nhộng, săc sỡ.

 - Các cháu yêu vẻ đẹp của bướm 
không bắt bướm.

II. Chuẩn bị:

- Hình ảnh: 2 bộ tranh về Vòng đời của bướm, nhạc  bài “Kìa con bướm vàng”, một số loại bướm trên máy` vi tính.


	III. Tổ chức hoạt động:       
* Hoạt động 1: Ổn định gây hứng thú:

- Tập trung cháu hát múa bài “Con bướm vàng”

      + Bài hát nói về con gì?

      + Bướm là con vật thuộc nhóm côn trùng có ích hay có hại?

* Hoạt động 2: Khám phá con bướm.

      @/ Đặc điểm của con bướm
- Tập trung cháu ngồi giữa lớp. Cô cho các cháu nhớ và nói về hình ảnh của bướm  mà cháu thường thấy khi cùng cô đi dạo quanh sân trường. 
      + Tên gọi

+ Các bộ phận: đầu, ngực, bụng bốn cánh và 6 chân 

+ Đặc điểm các bộ phận: đôi cánh to và có màu sắc sặc sỡ

+ Môi trường sống: sống trong thiên nhiên

      + Thức ăn: mật hoa

+ Ích lợi: giúp hoa thụ phấn kết thành quả.

 @Vòng đời phát triển của bướm:
- Cô cho cháu xem video về quá trình phát triển của con bướm, sau đó cô hỏi:
   + Bướm đẻ ra gì?

   + Trứng bướm nở ra con gì? ( sâu con)

   + Khi sâu già sẽ nằm ở đâu? ( kén nhộng).

   + Sau đó nhộng thành con gì?

- Cô cung cấp cho cháu biết: Bướm mẹ đẻ ra trứng trên lá cây, trứng lớn lên và nở thành sâu con. Khi sâu già sẽ nằm trong tổ kén nhộng. Sau đó tổ kén nhộng khô nứt vỏ và hóa thành một chú bướm xinh đẹp bay ra với đầy đủ các bộ phận: đầu, mình, cánh và 6 chân.

     @ Các loại bướm:

-  Hát bài Gọi bướm để tạo hứng thú cho trẻ.

- Cho cháu nói về các loại bướm mà cháu biết
*  Hoạt động 3: Trò chơi Bé khéo tay
- Cô chia lớp thành 3 nhóm cùng ngồi vòng tròn trang trí con bướm. Nhóm nào trang trí đẹp nhất tranh sẽ được mang đi triển lãm.
- Giáo dục cháu yêu vẻ đẹp của bướm, không bắt bướm.
IV.  Kết thúc: Chơi Hoa và bướm
	

	III. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
TẠO HÌNH NGOÀI TIẾT HỌC


	I. Mục đích yêu cầu:
- Các cháu biết tạo sản phẩm theo chủ đề “Thế giới động vật”. Rèn kỹ năng vẽ, nặn, cắt dán…phát huy tính sáng tạo, tính tỉ mỉ khéo léo… cho trẻ.

- Gíao dục trẻ có ý thức bảo vệ môi trường sống của các con vật. Thu dọn dồ dùng khi học xong

II. Chuẩn bị: 

- Giấy vẽ, giấy màu, giấy loại…

- Bút màu, đất nặn, hồ dán, kéo, vỏ sò, lá cây…

- Mẫu gợi ý: tranh vẽ, nặn, cắt dán các con vật đã hoàn thành và chưa hoàn thành.


	III. Tổ chức hoạt động:
* Hoạt động 1: Hát bài Con cào cào
- Trao đổi với cháu về nội dung bài hát.
- Chơi: Thi nói nhanh về các con vật khác mà cháu biết và nơi sống của chúng
- Cô giới thiệu chủ đề buổi tạo hình: Những con vật đáng yêu

- Cô giới thiệu các nguyên vật liệu 
 * Hoạt động 2: giới  thiệu một số sản phẩm   
   +  Nặn:  con thỏ, con gà, con gấu…

   +  Vẽ, tô màu: bọ cánh cam, voi, cá, chim

   +  Gấp: con bướm, con cá, con mèo 
   +  Xé, cắt, dán: hổ, dê, nai, 

   + Làm đồ chơi: làm con bướm, bọ cánh cam, chuồn chuồn bằng vỏ sò, muỗng cao su…
- Cháu nêu nhận xét về bố cục, màu sắc , đường nét.

- Cô gợi ý để cháu nắm được cách làm các sản phẩm, cách bổ sung những chi tiết còn thiếu.

- Cô gợi ý cho cháu nói mình chơi ở góc nào

       * Giới thiệu các góc tạo hình và nơi trưng bày sản phẩm.

- Nhắc cháu thực hành xong thu dọn đồ dùng gọn gàng, không xả rác bừa bãi

- Giáo dục cháu giữ gìn sản phẩm làm ra

- Hát và về chỗ thực hành

 * Hoạt động 3: Cháu thực hành

- Cô bao quát, gợi ý tưởng sáng tạo cho trẻ
- Nhắc nhở tư thế ngồi, cách cắt, vẽ, thoa hồ và thu dọn gọn gàng vật liệu

- Báo giờ và trưng bày sản phẩm

- Cháu nhận xét saûn phaåm của bạn

- Cô nhận xét và tuyên dương các cháu.

- Giáo dục cháu ý thức bảo vệ côn trùng có ích, tiêu diệt côn trùng có hại.

IV. Kết thúc: Đọc bài thơ “ Đêm hội liên hoan ” và thu dọn
	

	HỌC NGOẠI KHÓA
	ANH VĂN 
	- Cô chuẩn bị đồ dùng cho những trẻ không tham gia học, cô cùng trẻ làm đồ dùng đồ chơi bằng vật liệu phế thải.
	

	* TRẢ TRẺ
	-  Cháu ngồi ngay ngắn trật tự 

- Cháu chào cô, chào bố mẹ khi ra về.

- Cháu thực hiện tốt nề nếp.
	- Ổn định lớp, cô nhắc cháu những việc cần làm 

- Cho cháu chơi với đồ chơi nầu ăn.
- Gọi cháu ra về khi phụ huynh rước.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ trong ngày.

- Kiểm tra lại điện nước trong lớp. Tắt hết các thiết bị điện, khóa cửa khi ra về.
	

	Đánh giá cuối ngày:
- Tình trạng sức khỏe: Bé Gia Huy  sổ mũi nhiều .
- Cảm xúc, hành vi và thái độ của trẻ: Trong giờ ăn Bé An Thư, Hoài Thương còn nói chuyện nhiều.
- Những kiến thức, kỹ năng của trẻ: Trong giờ KPKH đa số các bé trả lời được các câu hỏi của cô.

	THỨ NĂM :

17/04/2025

I.HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
* THÍ NGHIÊM:
RỄ VÀ NGỌN MỌC THEO HƯỚNG NÀO

*  TCVĐ 
CHÚ ONG TÀI GIỎI
*TCCTBP: 
“NHẢY DÂY

	I. Mục đích yêu cầu:
-  Trẻ biết cách làm thử nghiệm và nêu được kết quả. Trẻ hứng thú tham gia vào quá trình thử nghiệm
- Giáo dục cháu chơi cẩn thận không tranh giành đồ chơi

II. Chuẩn bị: Hạt đậu xanh, 3 chiếc khăn giấy, 3 lọ thủy tinh, nước

	 III. Tổ chức họat động
- Cô tập trung cháu giới thiệu nội dung buổi hoạt động ngoài trời, địa điểm. Giới thiệu nội dung của buổi hoạt động.
- Cô cùng trẻ đi dạo quan sát thiên nhiên.  

- Cô hướng trẻ đến vị trí để thực hành thử nghiệm.
- Cho cháu quan sát nguyên vật liệu và dụng cụ để làm thử nghiệm, 
- Hỏi trẻ dự định sẽ làm gì với những vật liệu này?

- Tiến hành thí nghiệm: Chia trẻ thành 3 nhóm thí nghiệm. 

- Mỗi nhóm tự bỏ hạt đậu đã ngâm nước nhiều ngày vào giữa

thành chai và khăn giấy, tưới nước, để 2 lọ theo phương thẳng đứng và một lọ nằm ngang vào chỗ ẩm. Cho trẻ dự đoán chuyện gì sẽ xảy ra vào tuần sau
* Trò chơi vận động: Chú ong tài giỏi
- Cô giới thiệu trò chơi

- Giải thích cách chơi và luật chơi

- Tổ chức cho trẻ  chơi 2 lần. 

* Chơi tự do: Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô theo dõi bao quát trẻ. 

- Báo hêt giờ, tập trung trẻ nhận xét buổi chơi, nhắc vệ sinh
IV. Kết thúc

	

	II. HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐÍCH
GDAN

NDTT: Dạy vỗ tiết tấu chậm bài: Con chuồn chuồn

NDKH:Nghe hát : Bướm xinh
	I. Mục đích yêu cầu:
- Các cháu nắm được cách vỗ tiết tấu chậm bài “Con chuồn chuồn”. Các cháu hát và vỗ tiết tấu chậm tương đối tốt bài hát, thể hiện tình cảm vui tươi khi hát .

- Các cháu hứng thú tham gia hoạt động, có ý thức bảo vệ các côn trùng có ích

II. Chuẩn bị: Nhạc cụ gõ đệm, mũ con chuồn, bướm

	III. Tổ chức hoạt động:

* Hoạt động 1: Dạy vỗ tiết tấu chậm bài Con chuồn chuồn 

- Tập trung cháu thành đội hình 3 hàng dọc ở cuối lớp, hát bài Con muỗi và di chuyển đội hình ra giữa lớp. 

 + Tọa đàm về nội dung bài hát

 + Ngoài con muỗi, các con còn biết những con vật nào thuộc nhóm côn trùng nữa?

- Cô mở nhạc không lời bài “Con chuồn chuồn” cho cháu đoán tên bài hát. Sau đó cô giới thiệu sẽ hướng dẫn các cháu hát và vỗ tiết tấu chậm bài hát.

- Cô hát và vỗ tiết tấu chậm cho cháu xem 1 lần 

    + Vỗ lần 2 kết hợp giải thích cách vỗ

    + Hát và vỗ lần 3 trẻ xem.

    + Dạy cháu vỗ theo nhịp đếm: 1, 2 , 3 nghỉ. Cô theo dõi sửa sai cho cháu.

 - Hướng dẫn cháu hát và vỗ theo lớp, tổ, nhóm, cá nhân… Cô bao quát sửa sai

 - Cô đọc câu đố về con cào cào cho cháu đoán tên
   + Chuyển 3 vòng tròn nhỏ hát và vận động minh họa bài “Con cào cào” 2 lần.

  * Hoạt động 2: Nghe hát: Bướm xinh

 -  Có một con vật xinh xắn rất chăm chỉ làm việc, ngày ngày bay lượn khắp các vườn hoa để làm gì các con có muốn biết không?  Hãy nghe cô hát và đoán xem đó là con gì nhé!

 + Hát cho cháu nghe 1 lần 

+ Giải thích nội dung bài hát: các chú bướm xinh bay lượn khắp vườn hoa, giúp hoa thụ phấn tạo nên quả ngọt phục vụ cho đời sống con người. Đây là bài hát được cô viết lời mới theo điệu Lý đất giồng – dân ca Nam bộ. 

Giáo dục cháu không bắt bướm

*Hoạt động 3: TCAN  “ Chơi trên những ngón tay”.

- Cô giải thích cách chơi và luật chơi.

- Cho các cháu chơi 4- 5 lần. 

- Chuyển vòng tròn hát bài “ Con chuồn chuồn” 

 IV. Kết thúc
	

	III. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

ÔN BÀI THƠ THEO CHỦ ĐỀ
	I. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ thuộc một số bài thơ về chủ đề động vật, đọc diễn cảm

- Giáo dục cháu thích đọc thơ
	II. Tổ chức hoạt động:

- Cô và trẻ cùng trò chuyện về các loại động vật

- Cô hỏi trẻ biết những bài thơ nào về chủ đề động vât không?
- Cô mời trẻ lên đọc


- Cô cho trẻ đọc theo nhóm, tổ, cá nhân

- Cho cháu chơi trò chơi  : Giọng đọc to, giọng đọc nhỏ

-  Cô giải thích luật chơi, cách chơi, cho cháu chơi
- Kết thúc.
	

	* TRẢ TRẺ
	- Cháu chơi nhẹ với đồ chơi trong lớp

- Cháu chào cô, chào bố mẹ khi ra về.

- Cháu thực hiện tốt nề nếp.
	- Ổn định lớp, cô nhắc cháu những việc cần làm 

- Gọi ra về khi phụ huynh rước.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ trong ngày.

- Kiểm tra lại điện nước trong lớp. Tắt hết các thiết bị điện, khóa cửa khi ra về.
	

	Đánh giá cuối ngày:
- Tình trạng sức khỏe: Trẻ có sức khỏe tốt
- Cảm xúc, hành vi và thái độ của trẻ:  trẻ thể hiện thái độ tích cực trong hoạt động

- Những kiến thức, kỹ năng của trẻ: bé hát đúng giai điệu bài hát , thuộc lời bài hát , hát to , rõ ràng .

	THỨ SÁU :

18/04/2025
I. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

QUAN SÁT CÂY TRẦU BÀ
* TCVĐ :
NƠM CÁ
TCCTBP:
KÉO CO

	I. Mục đích yêu cầu:
- Qua buổi đi dạo giúp trẻ được hít thở không khí trong lành, vui chơi thoải mái. Đồng thời trẻ biết tên gọi, đặc điểm, ích lợi của Dây trầu bà. Trẻ chơi trò chơi hứng thú, tích cực tham gia đàm thoại cùng cô.

- Giáo dục trẻ biết yêu quý và chăm sóc dây trầu bà
II. Chuẩn bị:  Sân rộng sạch, một số đồ dùng đồ chơi ngoài trời, tạo tâm thế hứng thú vào tiết học.


	III. Tổ chức họat động
- Cô tập trung cháu giới thiệu nội dung buổi hoạt động ngoài trời,địa điểm.
- Cô cùng trẻ đi dạo quan sát thiên nhiên. Chú ý cho trẻ phát hiện những thay đổi của hoa cỏ, cây cảnh, đồ vật xung quanh bằng các giác quan.
- Tập trung trẻ phía trước nhà bếp. Trao đổi với trẻ về những gì đã thấy được khi đi dạo. 

- Cô và cháu cùng hát bài bầu-bí, tọa đàm về nội dung bài hát

- Cho trẻ quan sát dây trầu bà

+ Các con thấy dây trầu bà có những bộ phận nào?

+ Dây trầu bà ra sao?

+ Lá của dây trầu bà như thế nào?

+ Quả trầu bà được dùng để làm gì?

+ Các con làm gì để cho dây trầu bà xanh tốt ?

- Cô giáo dục trẻ không bẻ lá, biết tưới nước cho dây mau lớn, xanh tươi

* Trò chơi vận động : Nơm cá

- Cơ giới thiệu tên trò chơi

- Giải thích cách chơi luật chơi:      

- Tổ chức cho trẻ chơi 2 lần

* Chơi tự do: 

- Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời và chơi tự chọn với đồ chơi ngoài trời.
- Trẻ chơi cô bao quát

- Báo hết giờ chơi 

- Cô tập trung trẻ nhận xét chung và cho trẻ làm vệ sinh, vào lớp
IV. Kết thúc
	

	II. HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐÍCH

TDGH :

 TRÈO LÊN

XUỐNG THANG

ĐTBT : Tay 2

Chân 3


	I. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết tên và cách thực hiện bài tập Trèo lên xuống thang. Trẻ phối hợp tay chân nhịp nhàng khi thực hiện bài tập. Qua bài tập giúp trẻ phát triển cơ tay chân khỏe mạnh.

- Trẻ mạnh dạn tự tin khi tham gia bài tập.

II. Chuẩn bị:

- Sàn bãi sạch. Trẻ ăn mặc gọn
                            
	III. Tổ chức họat động
1/ Khởi động: Đi chạy luân phiên các kiểu chân. 
2/ Trọng động: 22 phút a. Bài tập phát triển chung: 6 phút
+ THỞ 6: tiếng còi tàu 

+ TAY 2: 2 tay đưa lên cao( lòng bàn tay hướng vào nhau) 4lx4n 
+ BỤNG 3:Cuối gập người về trước 2x4 *CHÂN 3:đứng đưa 1 chân ra trước 4x4 
+ BẬT 3: bật tách khép chân 2x4 b. Vận động cơ bản: Trèo lên xuống thang Cho trẻ chuyển đội hình 2 hàng ngang đối diện nhau cách nhau 3-4 m.
- Cô giới thiệu: cô có gì? Bài tập vận động cơ bản “Trèo lên xuống thang”

- Cô giới thiệu bài tập và làm mẫu 
+ Lần 1: cô làm mẫu không giải thích 
+ Lần 2: Cô tập mẫu kết hợp phân tích động tác
 - TTCB: Cô đứng trước thang.
 - Thực hiện: Khi có hiệu lệnh thực hiện 2 tay bám vào gióng thang thứ 3, đặt chân phải lên gióng thang đầu tiên và trèo lên, tiếp tục đặt chân trái lên gióng thang tiếp trên và tay phải bám lên gióng thang tiếp theo. Cứ như vậy trèo phối hợp chân nọ tay kia. Khi đến gióng thang trên cùng 2 tay bám vào gióng thang trên xoay người đưa lần lượt từng chân sang, chân phải bước xuống thì đưa tay trái xuống dưới, chân trái bước xuống thì đưa tay phải xuống. Cứ như vậy trèo xuống lần lượt chân nọ tay kia đến gióng thang cuối cùng. 

- Cô mời 2 trẻ lên thực hiện mẫu 

- Cô mời lần lượt 2 trẻ lên thực hiện cho đến hết (Cô qsát trẻ thực hiện động viên trẻ và sửa sai cho trẻ) 
- Cô cho 2 tổ thi đua nhau thực hiện
- Nhận xét khen ngợi trẻ 
- Hỏi lại trẻ vận động vừa thực hiện. 
- Trò chơi vận động: Kéo co
- Cô giải thích cách chơi và luật chơi 
+ Cách chơi: Chia trẻ thành hai nhóm bằng nhau, tương đương sức nhau, xếp thành hai hàng dọc đối diện nhau. Mỗi nhóm chọn một cháu khoẻ nhất đứng đầu hàng ở vạch chuẩn, cầm vào sợi dây thừng và các bạn khác cũng cầm vào dây. Khi có hiệu lệnh của cô thì tất cả kéo mạnh dây về phía mình. 
+ Luật chơi: Nếu người đứng đầu hàng nhóm nào dẫm chân vào vạch chuẩn trước là thua cuộc. 
- Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
 - Cô động viên trẻ chơi. 
- Nhận xét, khen ngợi trẻ. 
c/ Hồi tĩnh: Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng và tập một vài động tác điều hòa cơ thể
IV. Kết thúc:
	

	III. HOẠT ĐỘNG
CHIỀU

SINH HOẠT

TẬP THỂ
	-  Cháu biết nội dung buổi sinh hoạt tập thể 

- Cháu tham gia vui vẻ thoải mái 

- Giáo dục cháu mạnh dạn tham gia vào các hoạt động tập thể 


	- Cho cháu sinh hoạt văn nghệ.
- Tổ chức sinh nhật cho các bé trong tháng 4.

- Cho trẻ biểu diễn văn nghệ. Kết thúc
- Tổ chức nêu gương cắm cờ
- Cô cho cháu nhận xét về mình về bạn 

- Cô nhận xét đánh giá hoạt động tuần qua của trẻ

- Khen ngợi cháu thực hiện tốt nhắc nhở các cháu còn thực hiện sai.

-  Nêu ba tiêu chuẩn bé ngoan tuần sau.

-  Động viên trẻ thực hiện tốt 3 tiêu chuẩn

- Kết thúc .
	

	TRẢ TRẺ
	- Cháu ngồi ngay ngắn trật tự 

- Cháu chào cô, chào bố mẹ khi ra về.

- Cháu thực hiện tốt nề nếp.
	- Ổn định lớp, cô nhắc cháu những việc cần làm 

- Cho cháu chơi tự do với đồ chơi lắp ráp.

- Gọi cháu ra về khi phụ huynh rước.

-Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ trong ngày.

- Kiểm tra lại điện nước trong lớp.

Tắt hết các thiết bị điện, khóa cửa khi ra về.


	

	
Đánh giá cuối ngày:
- Tình trạng sức khỏe: Trẻ coa sức khỏe tốt 
- Cảm xúc, hành vi và thái độ của trẻ: trẻ thể hiện thái độ tích cực còn một số bé nói chuyện riêng trong giờ học Gia Bảo, Thiên An.
- Những kiến thức, kỹ năng của trẻ: Trẻ thực hiện được bài tậpTrèo lên xuống thang .


KÝ DUYỆT :
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Ngày  18  tháng  04 năm 2025


Giáo viên soạn
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Lê Nguyễn Hoàng Liên








Phan Thị Đào





 Ngày  20   tháng  04    năm 2025


Hiệu phó chuyên môn
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Ngày 19 tháng  04 năm 2025


Tổ khối trưởng
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